
TT Họ và tên
Giới 

tính
Ngày sinh Khóa

Năm 

thứ
Ngành học 

1 Nguyễn Thị Lan Hương Nữ 10.03.2001 QH.2019.T 4
Công nghệ kĩ thuật 

môi trường

2 Phạm Lan Anh Nữ 25.11.2001 QH.2019.T 4
Quản lý tài nguyên 

và môi trường 

3 Trần Vân Anh Nữ 07.01.2001 QH.2019.T 4 Quản lý đất đai

4 Trần Hoàng Quân Nam 19.05.2003 QH.2021.T 2
Công nghệ sinh học 

chất lượng cao

5 Nguyễn Đình Tiến Nam 12.12.1999 QH.2020.T 3 Vật lý

6 Đặng Trần Đức Minh Nam 20.10.2002 QH.2020.T 3
Tài nguyên và môi 

trường nước

7 Mai Nhật Minh Nam 10.01.2001 QH.2020.X 3 Nhân học

8 Nguyễn Hải Bình Nữ 05.02.2002 QH.2020.X 3 Văn hoá học

9 Nguyễn Thùy Dương Nữ 05.07.2001 QH.2019.X 4 Quản lý thông tin

10 Hoàng Tùng Dương Nam 26.11.1995 QH.2019.X 4 Triết học

11 Lê Thành Đạt Nam 28.12.2002 QH.2020.F1 3
Ngôn ngữ Hàn Quốc 

CLCTT23

12 Nguyễn Minh Hương Nữ 04.10.2001 QH.2019.F1 4
Ngôn ngữ Hàn Quốc 

CLCTT23

13 Đinh Hữu Thế Anh Nam 06.05.2001 QH.2019.F1 4 Ngôn ngữ Anh

14 Vũ Thu Hằng Nữ 24.08.2002 QH.2020.F1 3 Sư phạm Tiếng Anh

15 Dương Văn Tân Nam 15.02.2001 QH.2019.I 4 Kỹ thuật Robot

16 Nguyễn Thị Ánh Nữ 14.07.2001 QH.2019.I 4 Kỹ thuật Robot

(Kèm theo Quyết định số                /QĐ-ĐHQGHN ngày      /10/2022 của ĐHQGHN)

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Trường Đại học Ngoại ngữ

Trường Đại học Công nghệ

NĂM HỌC 2022-2023

DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG PONY CHUNG, HÀN QUỐC



TT Họ và tên
Giới 

tính
Ngày sinh Khóa

Năm 

thứ
Ngành học 

17 Ngô Sỹ Trung Nam 28.09.2001 QH.2019.I 4 Kỹ thuật Robot

18 Vũ Thị Thi Nữ 19.01.2002 QH.2020.I 3 Khoa học máy tính

19 Đỗ Thị Ngoan Nữ 27.06.2001 QH.2019.E 4 Quản trị kinh doanh

20 Nguyễn Minh Hiếu Nam 30.03.2001 QH.2019.E 4 Kinh tế phát triển

21 Mai Tuấn Anh Nam 21.09.2001 QH.2019.S 4 Sư phạm ngữ văn

22 Ngô Thị Hoàng Anh Nữ 03.09.2001 QH.2019.S 4
Quản trị công nghệ 

giáo dục

23 Hoàng Bích Thủy Nữ 17.08.2002 QH.2020.J 3 Nhật Bản học

24 Trần Khánh Vy Nữ 17.10.2002 QH.2020.Y 3 Y khoa

25 Trương Bảo Long Nam 13.11.2002 QH.2020.Y 3 Y khoa

26
Nguyễn Thị Hương 

Giang
Nữ 11.09.2003 QH.2021.Q 2

Phân tích dữ liệu 

kinh doanh

27 Đỗ Văn Quý Nam 10.03.1998 QH.2017.Q 4
Tin học và kỹ thuật 

máy tính

28 Đỗ Việt Anh Nam 15.11.2002 QH.2020.L 3 Luật kinh doanh

29
Nguyễn Thị Hoài 

Sương
Nữ 21.04.2001 QH.2019.L 4 Luật

30
Lương Đặng Khánh 

Lưu
Nữ 23.11.2001 QH.2019.D 4

Quản trị doanh 

nghiệp và công nghệ 

Danh sách gồm 30 sinh viên./.

Trường Đại học Luật

Trường Đại học Kinh tế

Trường Đại học Giáo dục

Trường Đại học Việt Nhật

Trường Đại học Y Dược

Trường Quốc tế

Trường Quản trị và Kinh Doanh


		Trung tâm Ứng dụng CNTT - MĐD: 000.00.00.G25 - Phone: 02437547670  - Email: vnunet@vnu.edu.vn
	2022-10-25T09:07:56+0700
	Đại học Quốc gia Hà Nội
	Nguyễn Minh Trường<nmtruong@vnu.edu.vn> đã ký lên văn bản này!


		Trung tâm Ứng dụng CNTT - MĐD: 000.00.00.G25 - Phone: 02437547670  - Email: vnunet@vnu.edu.vn
	2022-10-25T14:38:00+0700
	Đại học Quốc gia Hà Nội
	Đại học Quốc gia Hà Nội<VNUnet@vnu.edu.vn> đã ký lên văn bản này!


		Trung tâm Ứng dụng CNTT - MĐD: 000.00.00.G25 - Phone: 02437547670  - Email: vnunet@vnu.edu.vn
	2022-10-25T14:38:09+0700
	Đại học Quốc gia Hà Nội
	Đại học Quốc gia Hà Nội<VNUnet@vnu.edu.vn> đã ký lên văn bản này!


		Trung tâm Ứng dụng CNTT - MĐD: 000.00.00.G25 - Phone: 02437547670  - Email: vnunet@vnu.edu.vn
	2022-10-25T14:39:48+0700
	Đại học Quốc gia Hà Nội
	Kèm theo văn bản số 3670/QĐ-ĐHQGHN của Đại học Quốc gia Hà Nội




